
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
(15)=(12)+

(13)-(14)
16 17 18

1 035 Dương Thị Dung 01/11/1990 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học
Bác sĩ Y 

khoa

Phòng Kế 

hoạch tổng hợp

Bệnh viện Phổi 

tỉnh Đắk Lắk
82.5 82.5 1 Trúng tuyển

2 048 Y Tuệ Êban 05/10/1998 Ê đê
Người dân 

tộc thiểu số
Bác sĩ hạng III Đại học

Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Khám 

bệnh -  Hồi 

sức cấp cứu

Bệnh viện Phổi 

tỉnh Đắk Lắk
5 100 105 1 Trúng tuyển

3 006 La Thế Anh 20/12/1993 Nùng
Người dân 

tộc thiểu số
Bác sĩ hạng III Đại học

Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Bệnh 

phổi

Bệnh viện Phổi 

tỉnh Đắk Lắk
5 100 105 1 Trúng tuyển

4 252 Lục Thị Minh Trang 19/5/2001 Tày
Người dân 

tộc thiểu số
Bác sĩ hạng III Đại học

Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Động 

kinh - Tâm lý 

lâm sàng- 

Phục hồi chức 

năng

Bệnh viện Tâm 

thần tỉnh Đắk Lắk
5 97 102 1 Trúng tuyển

5 210 Phan Lê Công Tuấn 15/9/1995 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học
Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Khám 

bệnh - Cấp 

cứu - Dược - 

Cận lâm sàng

Bệnh viện Da liễu 

tỉnh Đắk Lắk
98 98 2 Trúng tuyển

6 167 Triệu Thị Oanh 04/3/2001 Nùng
Người dân 

tộc thiểu số
Bác sĩ hạng III Đại học

Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Khám 

bệnh - Cấp 

cứu - Dược - 

Cận lâm sàng

Bệnh viện Da liễu 

tỉnh Đắk Lắk
5 89 94 Trúng tuyển

7 179
Nguyễn Thị Hồng 

Phương
06/11/1997 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học

Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Da liễu 

Thẩm mỹ

Bệnh viện Da liễu 

tỉnh Đắk Lắk
99 99 1 Trúng tuyển

8 168
Trương Nguyễn 

Phương Oanh
07/10/2001 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học

Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Khám 

bệnh đa khoa - 

Cấp cứu, hồi 

sức

Bệnh viện Phục 

hồi chức năng 

tỉnh Đắk Lắk

91 91 1 Trúng tuyển

9 076 Huỳnh Thị Thu Hoài 21/7/2001 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học
Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Nội - 

Nhi - Lão học - 

 An dưỡng

Bệnh viện Phục 

hồi chức năng 

tỉnh Đắk Lắk

98.5 98.5 2 Trúng tuyển

10 295 Lương Huỳnh Sâm 15/8/2001 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học

Bác sĩ Y 

học cổ 

truyền

Khoa Y học cổ 

truyền

Bệnh viện Phục 

hồi chức năng 

tỉnh Đắk Lắk

88.5 88.5 1 Trúng tuyển

11 236 Trần Thị Thuỷ 08/11/1998 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học
Bác sĩ Y 

khoa

Phòng Khám 

giám định

Trung tâm Giám 

định Y khoa tỉnh 

Đắk Lắk

90 90 2 Trúng tuyển

Đối tượng 

ưu tiên

Vị trí việc làm 

tuyển dụng

Trình độ
Ngành đào 

tạo

Khoa, phòng, 

bộ phận

Chỉ tiêu 

tuyển dụng
Họ và tên

Đơn vị

Điểm 

ưu tiên

Phụ lục 2

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC ĐỢT 1, KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2026 THUỘC SỞ Y TẾ TỈNH ĐẮK LẮK

(Kèm theo Thông báo số           /TB-SYT ngày          /9/2026 của Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk)

Điểm 

phỏng vấn 

tại vòng 2 

(thang 

điểm 100)

Điểm trừ 

do vi 

phạm nội 

quy

Trình độ, chuyên 

môn của người dự 

tuyển

Đơn vị dự tuyển

TT

Số 

báo 

danh

Dân tộc Ghi chú
Kết quả 

xét tuyển

Ngày, tháng, 

năm sinh

Tổng điểm 

[điểm thi 

vấn đáp 

cộng điểm  

ưu tiên trừ 

điểm vi 

phạm 

(nếu có)]



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
(15)=(12)+

(13)-(14)
16 17 18

Đối tượng 

ưu tiên

Vị trí việc làm 

tuyển dụng

Trình độ
Ngành đào 

tạo

Khoa, phòng, 

bộ phận

Chỉ tiêu 

tuyển dụng
Họ và tên

Đơn vị

Điểm 

ưu tiên

Điểm 

phỏng vấn 

tại vòng 2 

(thang 

điểm 100)

Điểm trừ 

do vi 

phạm nội 

quy

Trình độ, chuyên 

môn của người dự 

tuyển

Đơn vị dự tuyển

TT

Số 

báo 

danh

Dân tộc Ghi chú
Kết quả 

xét tuyển

Ngày, tháng, 

năm sinh

Tổng điểm 

[điểm thi 

vấn đáp 

cộng điểm  

ưu tiên trừ 

điểm vi 

phạm 

(nếu có)]

12 201 Phan Thị Tâm 13/6/1998 Kinh
Con thương 

binh
Bác sĩ hạng III Đại học

Bác sĩ Y 

khoa

Phòng Khám 

giám định

Trung tâm Giám 

định Y khoa tỉnh 

Đắk Lắk

5 85 90 Trúng tuyển

13 143 Hoàng Thị Kim Ngân 25/7/2000 Tày
Người dân 

tộc thiểu số
Bác sĩ hạng III Đại học

Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Ký sinh 

trùng - Côn 

trùng

Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh 

Đắk Lắk

5 100 105 3 Trúng tuyển

14 083
Vinh Nữ Bé Diệu 

Huyền
24/11/1994 Nùng

Người dân 

tộc thiểu số
Bác sĩ hạng III Đại học

Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Ký sinh 

trùng - Côn 

trùng

Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh 

Đắk Lắk

5 97 102 Trúng tuyển

15 047 H Nở Êban 05/5/1990 Ê đê
Người dân 

tộc thiểu số
Bác sĩ hạng III Đại học

Bác sĩ Y đa 

khoa

Khoa Ký sinh 

trùng - Côn 

trùng

Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh 

Đắk Lắk

5 94 99 Trúng tuyển

16 247
Vương Thị Ngọc 

Trang
22/11/2001 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học

Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Phòng, 

chống 

HIV/AIDS

Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh 

Đắk Lắk

89.8 89.8 1 Trúng tuyển

17 316 Nguyễn Thị Thủy Tiên 24/9/1998 Kinh Không
Bác sĩ y học dự 

phòng hạng III
Đại học

Bác sĩ Y 

học dự 

phòng

Khoa Phòng 

chống bệnh 

truyền nhiễm - 

Kiểm dịch y tế 

quốc tế

Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh 

Đắk Lắk

97.5 97.5 5 Trúng tuyển

18 320
Nguyễn Nhật Thiên 

Trang
03/01/2001 Kinh Không

Bác sĩ y học dự 

phòng hạng III
Đại học

Bác sĩ Y 

học dự 

phòng

Khoa Phòng 

chống bệnh 

truyền nhiễm - 

Kiểm dịch y tế 

quốc tế

Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh 

Đắk Lắk

95.5 95.5 Trúng tuyển

19 314 Phạm Thị Tố Quyên 04/4/1999 Kinh Không
Bác sĩ y học dự 

phòng hạng III
Đại học

Bác sĩ Y 

học dự 

phòng

Khoa Phòng 

chống bệnh 

truyền nhiễm - 

Kiểm dịch y tế 

quốc tế

Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh 

Đắk Lắk

94 94 Trúng tuyển

20 307 Trần Lê Duy 20/3/1999 Kinh Không
Bác sĩ y học dự 

phòng hạng III
Đại học

Bác sĩ Y 

học dự 

phòng

Khoa Phòng 

chống bệnh 

truyền nhiễm - 

Kiểm dịch y tế 

quốc tế

Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh 

Đắk Lắk

93.5 93.5 Trúng tuyển

21 317 Đào Ngọc Anh Tuấn 07/10/2002 Kinh Không
Bác sĩ y học dự 

phòng hạng III
Đại học

Bác sĩ Y 

học dự 

phòng

Khoa Phòng 

chống bệnh 

truyền nhiễm - 

Kiểm dịch y tế 

quốc tế

Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh 

Đắk Lắk

91.5 91.5 Trúng tuyển

22 088 H Dương Hwing 19/12/2002 Ê đê
Người dân 

tộc thiểu số
Bác sĩ hạng III Đại học

Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Sức 

khỏe sinh sản

Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh 

Đắk Lắk

5 89.5 94.5 3 Trúng tuyển



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
(15)=(12)+

(13)-(14)
16 17 18

Đối tượng 

ưu tiên

Vị trí việc làm 

tuyển dụng

Trình độ
Ngành đào 

tạo

Khoa, phòng, 

bộ phận

Chỉ tiêu 

tuyển dụng
Họ và tên

Đơn vị

Điểm 

ưu tiên

Điểm 

phỏng vấn 

tại vòng 2 

(thang 

điểm 100)

Điểm trừ 

do vi 

phạm nội 

quy

Trình độ, chuyên 

môn của người dự 

tuyển

Đơn vị dự tuyển

TT

Số 

báo 

danh

Dân tộc Ghi chú
Kết quả 

xét tuyển

Ngày, tháng, 

năm sinh

Tổng điểm 

[điểm thi 

vấn đáp 

cộng điểm  

ưu tiên trừ 

điểm vi 

phạm 

(nếu có)]

23 191
Nguyễn Lê Diễm 

Quỳnh
12/01/2002 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học

Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Sức 

khỏe sinh sản

Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh 

Đắk Lắk

87 87 Trúng tuyển

24 267 Võ Thùy Phương Vy 04/6/1999 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học
Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Sức 

khỏe sinh sản

Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh 

Đắk Lắk

69 69 Trúng tuyển

25 305 Phạm Minh Anh 05/02/2000 Kinh Không
Bác sĩ y học dự 

phòng hạng III
Đại học

Bác sĩ Y 

học dự 

phòng

Khoa Sức 

khỏe sinh sản

Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh 

Đắk Lắk

88 88 3 Trúng tuyển

26 218 Trần Thị Thu Thanh 26/3/1994 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học
Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Xét 

nghiệm - Chẩn 

đoán hình ảnh 

- Thăm dò 

chức năng

Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh 

Đắk Lắk

89.5 89.5 1 Trúng tuyển

27 036 Bùi Trần Ngọc Duyên 20/9/2000 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học
Bác sĩ Y 

khoa

Phòng Khám 

đa khoa

Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh 

Đắk Lắk

100 100 1 Trúng tuyển

28 079 Trần Thị Thu Huệ 19/10/2001 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học
Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Dinh 

dưỡng

Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh 

Đắk Lắk

80 80 2 Trúng tuyển

29 239 Huỳnh Thị Thu Thúy 17/6/1999 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học
Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Dinh 

dưỡng

Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh 

Đắk Lắk

51 51 Trúng tuyển

30 308 H' Ling Knul 11/8/1998 Ê đê
Người dân 

tộc thiểu số

Bác sĩ y học dự 

phòng hạng III
Đại học

Bác sĩ Y 

học dự 

phòng

Khoa Dinh 

dưỡng

Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh 

Đắk Lắk

5 91 96 1 Trúng tuyển

31 319 Trịnh Thị Trang 27/10/2001 Kinh Không
Bác sĩ y học dự 

phòng hạng III
Đại học

Bác sĩ Y 

học dự 

phòng

Khoa Sức 

khỏe môi 

trường - Y tế 

trường học - 

Bệnh nghề 

nghiệp

Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh 

Đắk Lắk

85 85 2 Trúng tuyển

32 313 Hoàng Thị Xuân Nhi 02/9/2001 Kinh Không
Bác sĩ y học dự 

phòng hạng III
Đại học

Bác sĩ Y 

học dự 

phòng

Khoa Phòng, 

chống bệnh 

không lây 

nhiễm

Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh 

Đắk Lắk

100 100 3 Trúng tuyển

33 321 Nguyễn Thành Trung 10/5/1993 Kinh Không
Bác sĩ y học dự 

phòng hạng III
Đại học

Bác sĩ Y 

học dự 

phòng

Khoa Phòng, 

chống bệnh 

không lây 

nhiễm

Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh 

Đắk Lắk

94 94 Trúng tuyển



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
(15)=(12)+

(13)-(14)
16 17 18

Đối tượng 

ưu tiên

Vị trí việc làm 

tuyển dụng

Trình độ
Ngành đào 

tạo

Khoa, phòng, 

bộ phận

Chỉ tiêu 

tuyển dụng
Họ và tên

Đơn vị

Điểm 

ưu tiên

Điểm 

phỏng vấn 

tại vòng 2 

(thang 

điểm 100)

Điểm trừ 

do vi 

phạm nội 

quy

Trình độ, chuyên 

môn của người dự 

tuyển

Đơn vị dự tuyển

TT

Số 

báo 

danh

Dân tộc Ghi chú
Kết quả 

xét tuyển

Ngày, tháng, 

năm sinh

Tổng điểm 

[điểm thi 

vấn đáp 

cộng điểm  

ưu tiên trừ 

điểm vi 

phạm 

(nếu có)]

34 102 Nguyễn Đông Khanh 27/6/2000 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học
Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Phòng, 

chống bệnh 

không lây 

nhiễm

Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh 

Đắk Lắk

98.5 98.5 3 Trúng tuyển

35 248 Phạm Thị Thùy Trang 30/01/2001 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học
Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Phòng, 

chống bệnh 

không lây 

nhiễm

Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh 

Đắk Lắk

92.5 92.5 Trúng tuyển

36 109 Phan Thị Thùy Linh 01/10/1997 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học
Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Phòng, 

chống bệnh 

không lây 

nhiễm

Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh 

Đắk Lắk

85 85 Trúng tuyển

37 241 Lê Thụy Lãm Thúy 20/6/1993 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học
Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Huyết 

học Labo - 

Ngân hàng 

máu

Trung tâm Huyết 

học Truyền máu 

tỉnh Đắk Lắk

59.5 59.5 1 Trúng tuyển

38 078 Trịnh Quốc Hoàng 15/3/1992 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học
Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Giải 

phẫu bệnh - 

Xét nghiệm - 

Chẩn đoán 

hình ảnh 

Trung tâm Pháp y 

tỉnh Đắk Lắk
79 79 1 Trúng tuyển

39 072 Hoàng Tuyết Hoa 28/3/1999 Nùng
Người dân 

tộc thiểu số
Bác sĩ hạng III Đại học

Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Khám 

Bệnh

Bệnh viện Đa 

khoa khu vực 333
5 92 97 3 Trúng tuyển

40 137 H Quyền Niê 27/02/2000 Ê đê
Người dân 

tộc thiểu số
Bác sĩ hạng III Đại học

Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Khám 

Bệnh

Bệnh viện Đa 

khoa khu vực 333
5 85 90 Trúng tuyển

41 159 Đặng Thị Yến Nhi 14/8/2000 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học
Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Khám 

Bệnh

Bệnh viện Đa 

khoa khu vực 333
85 85 Trúng tuyển

42 231 Hà Thị Minh Thi 08/11/1999 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học
Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Cấp cứu 

- Hồi sức tích 

cực - Chống 

độc

Bệnh viện Đa 

khoa khu vực 333
80 80 3 Trúng tuyển

43 163 Lê Thị Hồng Nhung 16/8/1999 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học
Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Cấp cứu 

- Hồi sức tích 

cực - Chống 

độc

Bệnh viện Đa 

khoa khu vực 333
64.5 64.5 Trúng tuyển

44 194 Hứa Thị Sang 10/02/2001 Nùng
Người dân 

tộc thiểu số
Bác sĩ hạng III Đại học

Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Nội - 

Nhi - Truyền 

nhiễm

Bệnh viện Đa 

khoa khu vực 333
5 98 103 2 Trúng tuyển



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
(15)=(12)+

(13)-(14)
16 17 18

Đối tượng 

ưu tiên

Vị trí việc làm 

tuyển dụng

Trình độ
Ngành đào 

tạo

Khoa, phòng, 

bộ phận

Chỉ tiêu 

tuyển dụng
Họ và tên

Đơn vị

Điểm 

ưu tiên

Điểm 

phỏng vấn 

tại vòng 2 

(thang 

điểm 100)

Điểm trừ 

do vi 
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45 033
Nguyễn Thị Thùy 

Dung
24/7/1999 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học

Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Nội - 

Nhi - Truyền 

nhiễm

Bệnh viện Đa 

khoa khu vực 333
100 100 Trúng tuyển

46 279
Nguyễn Thị Thùy 

Dung
23/8/1999 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học

Bác sĩ Y 

học cổ 

truyền

Khoa Y học cổ 

truyền - Phục 

hồi chức năng

Bệnh viện Đa 

khoa khu vực 333
64 64 1 Trúng tuyển

47 156
Huỳnh Phạm Thành 

Nhật
21/01/2002 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học

Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Ngoại 

tổng hợp

Bệnh viện Đa 

khoa khu vực 333
97.5 97.5 2 Trúng tuyển

48 125 H' Tre Mlô 06/01/1997 Ê đê
Người dân 

tộc thiểu số
Bác sĩ hạng III Đại học

Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Ngoại 

tổng hợp

Bệnh viện Đa 

khoa khu vực 333
5 90.5 95.5 Trúng tuyển

49 050 Chu Thị Trà Giang 15/10/1999 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học
Bác sĩ Y 

khoa
Khoa Phụ sản

Bệnh viện Đa 

khoa khu vực 333
92 92 1 Trúng tuyển

50 011 Lê Thị Ngọc Ánh 06/11/1996 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học
Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Phẫu 

thuật - Gây mê 

hồi sức 

Bệnh viện Đa 

khoa khu vực 333
100 100 2 Trúng tuyển

51 019 Hồ Sỹ Công 06/4/1997 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học
Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Phẫu 

thuật - Gây mê 

hồi sức 

Bệnh viện Đa 

khoa khu vực 333
74 74 Trúng tuyển

52 021 Nguyễn Quốc Cường 10/10/1995 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học
Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Liên 

chuyên khoa

Mắt - Tai mũi 

họng - Răng 

hàm mặt

Bệnh viện Đa 

khoa khu vực 333
62.5 62.5 1 Trúng tuyển

53 240 Nông Thị Thúy 13/02/2000 Nùng
Người dân 

tộc thiểu số
Bác sĩ hạng III Đại học

Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Nội tổng 

hợp

Bệnh viện Đa 

khoa Buôn Hồ
5 98 103 5 Trúng tuyển

54 200 Trương Thị Tào 23/6/1997 Nùng
Người dân 

tộc thiểu số
Bác sĩ hạng III Đại học

Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Nội tổng 

hợp

Bệnh viện Đa 

khoa Buôn Hồ
5 95 100 Trúng tuyển

55 216 Hoàng Văn Thái 10/9/2002 Tày
Người dân 

tộc thiểu số
Bác sĩ hạng III Đại học

Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Nội tổng 

hợp

Bệnh viện Đa 

khoa Buôn Hồ
5 94 99 Trúng tuyển

56 254 Trần Thị Hồng Trâm 10/3/1999 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học
Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Nội tổng 

hợp

Bệnh viện Đa 

khoa Buôn Hồ
96.3 96.3 Trúng tuyển

57 098 H' Bôc̆ Buôn Krông 18/02/1999 Ê đê
Người dân 

tộc thiểu số
Bác sĩ hạng III Đại học

Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Nội tổng 

hợp

Bệnh viện Đa 

khoa Buôn Hồ
5 87.5 92.5 Trúng tuyển

58 091 H Nôel Kbuôr 05/10/1998 Ê đê
Người dân 

tộc thiểu số
Bác sĩ hạng III Đại học

Bác sĩ Y 

khoa
Khoa Nhi

Bệnh viện Đa 

khoa Buôn Hồ
5 99.5 104.5 4 Trúng tuyển

59 090 H Rô Na Hwing 23/9/2000 Ê đê
Người dân 

tộc thiểu số
Bác sĩ hạng III Đại học

Bác sĩ Y 

khoa
Khoa Nhi

Bệnh viện Đa 

khoa Buôn Hồ
5 98.5 103.5 Trúng tuyển
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60 087 Phạm Thị Hương 23/01/2000 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học
Bác sĩ Y 

khoa
Khoa Nhi

Bệnh viện Đa 

khoa Buôn Hồ
94.5 94.5 Trúng tuyển

61 040 Trần Kỳ Duyên 11/6/1999 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học
Bác sĩ Y 

khoa
Khoa Nhi

Bệnh viện Đa 

khoa Buôn Hồ
94 94 Trúng tuyển

62 103 Hoàng Đức Khiêm 01/5/2000 Tày
Người dân 

tộc thiểu số
Bác sĩ hạng III Đại học

Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Ngoại 

tổng hợp

Bệnh viện Đa 

khoa Buôn Hồ
5 97 102 4 Trúng tuyển

63 150 Lê Đặng Bảo Ngọc 10/3/2000 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học
Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Ngoại 

tổng hợp

Bệnh viện Đa 

khoa Buôn Hồ
100 100 Trúng tuyển

64 123 Nguyễn Bình Minh 16/02/1997 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học
Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Ngoại 

tổng hợp

Bệnh viện Đa 

khoa Buôn Hồ
91 91 Trúng tuyển

65 001 Y Joan Han Adrơng 01/01/1995 Ê đê
Người dân 

tộc thiểu số
Bác sĩ hạng III Đại học

Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Ngoại 

tổng hợp

Bệnh viện Đa 

khoa Buôn Hồ
5 66 71 Trúng tuyển

66 104
Hoàng Thành Thiện 

Khoa
01/4/2001 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học

Bác sĩ Y 

khoa
Khoa Khám 

Bệnh viện Đa 

khoa Buôn Hồ
79 79 1 Trúng tuyển

67 099 H Như Ktla 29/4/1999 Ê đê
Người dân 

tộc thiểu số
Bác sĩ hạng III Đại học

Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Hồi sức 

cấp cứu và 

Chống độc

Bệnh viện Đa 

khoa Buôn Hồ
5 96 101 5 Trúng tuyển

68 097 H'Dúp Buôn Krông 14/10/1992 Ê đê
Người dân 

tộc thiểu số
Bác sĩ hạng III Đại học

Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Hồi sức 

cấp cứu và 

Chống độc

Bệnh viện Đa 

khoa Buôn Hồ
5 93 98 Trúng tuyển

69 280 Lê Thị Duyên 01/12/1997 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học

Bác sĩ Y 

học cổ 

truyền

Khoa Y học cổ 

truyền

Bệnh viện Đa 

khoa Buôn Hồ
84 84 1 Trúng tuyển

70 129 H La Yi Mlô 06/10/2000 Ê đê
Người dân 

tộc thiểu số
Bác sĩ hạng III Đại học

Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Phẫu 

thuật gây mê 

hồi sức

Bệnh viện Đa 

khoa Buôn Hồ
5 95 100 1 Trúng tuyển

71 221 Nguyễn Tấn Thành 12/10/1999 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học
Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Truyền 

nhiễm

Bệnh viện Đa 

khoa Buôn Hồ
89.5 89.5 1 Trúng tuyển

72 100 Trương Minh Khá 08/12/1992 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học
Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Chẩn 

đoán hình ảnh

Bệnh viện Đa 

khoa Buôn Hồ
96.5 96.5 2 Trúng tuyển

73 031 Hồ Mlô An Diệu 01/6/1998 Ê đê
Người dân 

tộc thiểu số
Bác sĩ hạng III Đại học

Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Chẩn 

đoán hình ảnh

Bệnh viện Đa 

khoa Buôn Hồ
5 90.5 95.5 Trúng tuyển

74 018
Phạm Nguyễn An 

Bình
26/11/2000 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học

Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Xét 

nghiệm

Bệnh viện Đa 

khoa Buôn Hồ
90 90 1 Trúng tuyển

75 108 Nguyễn Chí Liêm 29/8/2001 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học
Bác sĩ Y 

khoa

Phòng Kế 

hoạch - 

Nghiệp vụ

Trung tâm Y tế 

Buôn Đôn
95 95 1 Trúng tuyển
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76 302 Triệu Đức Văn 09/12/1991 Nùng
Người dân 

tộc thiểu số
Bác sĩ hạng III Đại học

Bác sĩ Y 

học cổ 

truyền

Khoa Y học cổ 

truyền - Phục 

hồi chức năng

Trung tâm Y tế 

Buôn Đôn
5 82 87 2 Trúng tuyển

77 299 Mạc Lý Hồng Thái 15/8/2000 Tày
Người dân 

tộc thiểu số
Bác sĩ hạng III Đại học

Bác sĩ Y 

học cổ 

truyền

Khoa Y học cổ 

truyền - Phục 

hồi chức năng

Trung tâm Y tế 

Buôn Đôn
5 76 81 Trúng tuyển

78 207 Lê Anh Tuấn 07/4/1998 Nùng
Người dân 

tộc thiểu số
Bác sĩ hạng III Đại học

Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Khám 

bệnh - Liên 

chuyên khoa

Trung tâm Y tế 

Buôn Đôn
5 98 103 1 Trúng tuyển

79 208 Võ Quang Tuấn 25/6/1992 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học
Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Cấp cứu 

- Hồi sức tích 

cực và Chống 

độc

Trung tâm Y tế 

Buôn Đôn
97 97 1 Trúng tuyển

80 005 Phạm Ngọc Lan Anh 28/9/1999 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học
Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Nội tổng 

hợp - Nhi

Trung tâm Y tế 

Buôn Đôn
100 100 5 Trúng tuyển

81 164
Nguyễn Thị Tuyết 

Nhung
18/3/1998 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học

Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Nội tổng 

hợp - Nhi

Trung tâm Y tế 

Buôn Đôn
98 98 Trúng tuyển

82 075 Nông Xuân Hoài 18/12/2000 Nùng
Người dân 

tộc thiểu số
Bác sĩ hạng III Đại học

Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Nội tổng 

hợp - Nhi

Trung tâm Y tế 

Buôn Đôn
5 93 98 Trúng tuyển

83 224 Nguyễn Thị Thảo 28/01/1999 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học
Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Nội tổng 

hợp - Nhi

Trung tâm Y tế 

Buôn Đôn
95 95 Trúng tuyển

84 196 Lang Văn Sao 10/5/1993 Thái
Người dân 

tộc thiểu số
Bác sĩ hạng III Đại học

Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Nội tổng 

hợp - Nhi

Trung tâm Y tế 

Buôn Đôn
5 82.5 87.5 Trúng tuyển

85 043 Vũ Thành Đạt 24/3/2000 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học
Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Ngoại 

tổng hợp

Trung tâm Y tế 

Buôn Đôn
92 92 2 Trúng tuyển

86 084 Lê Thị Huyền 28/02/1999 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học
Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Ngoại 

tổng hợp

Trung tâm Y tế 

Buôn Đôn
88.5 88.5 Trúng tuyển

87 061 Trần Thị Hải Hằng 13/7/1993 Tày
Người dân 

tộc thiểu số
Bác sĩ hạng III Đại học

Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Xét 

nghiệm và 

Chẩn đoán 

hình ảnh

Trung tâm Y tế 

Buôn Đôn
5 65 70 1 Trúng tuyển

88 160 Trương Thị Yến Nhi 11/7/2002 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học
Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Kiểm 

soát bệnh tật 

và HIV/AIDS

Trung tâm Y tế 

Buôn Đôn
91 91 2 Trúng tuyển
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89 110 Hoàng Diệu Linh 10/8/1998 Tày
Người dân 

tộc thiểu số
Bác sĩ hạng III Đại học

Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Y tế 

công cộng - 

An toàn thực 

phẩm - Dinh 

dưỡng

Trung tâm Y tế 

Buôn Đôn
5 95 100 1 Trúng tuyển

90 197 Mu Lé Sin 02/7/1993 Cờ ho
Người dân 

tộc thiểu số
Bác sĩ hạng III Đại học

Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Khám 

bệnh - Răng 

Hàm Mặt - 

Mắt - Tai Mũi 

Họng và Da 

liễu

Trung tâm Y tế 

Cư Kuin
5 96.5 101.5 1 Trúng tuyển

91 203 Nguyễn Bảo Toàn 01/01/2000 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học
Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Cấp cứu 

- Hồi sức tích 

cực và Chống 

độc

Trung tâm Y tế 

Cư Kuin
57 57 1 Trúng tuyển

92 052 Nguyễn Hương Giang 06/9/1998 Kinh
Con thương 

binh
Bác sĩ hạng III Đại học

Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Chăm 

sóc sức khỏe 

sinh sản và 

Phụ sản

Trung tâm Y tế 

Cư Kuin
5 86 91 2 Trúng tuyển

93 056 Giáp Hoàng Hải 24/8/1992 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học
Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Chăm 

sóc sức khỏe 

sinh sản và 

Phụ sản

Trung tâm Y tế 

Cư Kuin
89.5 89.5 Trúng tuyển

94 017 Hà Thị Bình 03/4/1996 Thái
Người dân 

tộc thiểu số
Bác sĩ hạng III Đại học

Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Kiểm 

soát bệnh tật 

và HIV/AIDS

Trung tâm Y tế 

Cư Kuin
5 100 105 1 Trúng tuyển

95 146 Nguyễn Tuấn Nghĩa 16/4/2000 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học
Bác sĩ Y 

khoa

Phòng Kế 

hoạch - 

Nghiệp Vụ

Trung tâm Y tế 

Cư M'gar
82 82 1 Trúng tuyển

96 074 Phạm Thị Hòa 11/02/1992 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học
Bác sĩ Y đa 

khoa

Khoa Kiểm 

soát bệnh tật 

và HIV/AIDS

Trung tâm Y tế 

Cư M'gar
94 94 1 Trúng tuyển

97 199 Hồ Ngọc Sơn 14/4/1992 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học
Bác sĩ Y đa 

khoa

Khoa An toàn 

vệ sinh thực 

phẩm - Y tế 

công cộng và 

Dinh Dưỡng

Trung tâm Y tế 

Cư M'gar
64 64 1 Trúng tuyển

98 192
Nguyễn Thị Như 

Quỳnh
10/6/1998 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học

Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Chăm 

sóc sức khỏe 

sinh sản và 

Phụ sản

Trung tâm Y tế 

Cư M'gar
97.5 97.5 2 Trúng tuyển
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Chỉ tiêu 

tuyển dụng
Họ và tên

Đơn vị

Điểm 

ưu tiên

Điểm 

phỏng vấn 

tại vòng 2 

(thang 

điểm 100)

Điểm trừ 

do vi 

phạm nội 

quy

Trình độ, chuyên 

môn của người dự 

tuyển

Đơn vị dự tuyển

TT

Số 

báo 

danh

Dân tộc Ghi chú
Kết quả 

xét tuyển

Ngày, tháng, 

năm sinh

Tổng điểm 

[điểm thi 

vấn đáp 

cộng điểm  

ưu tiên trừ 

điểm vi 

phạm 

(nếu có)]

99 258 Trần Thanh Trúc 08/11/2002 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học
Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Chăm 

sóc sức khỏe 

sinh sản và 

Phụ sản

Trung tâm Y tế 

Cư M'gar
96 96 Trúng tuyển

100 013 Trần Hữu Hùng Ayũn 20/5/1994 Ê đê
Người dân 

tộc thiểu số
Bác sĩ hạng III Đại học

Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Ngoại 

Phẫu thuật - 

Gây mê hồi sức

Trung tâm Y tế 

Cư M'gar
5 70 75 2 Trúng tuyển

101 259 Nguyễn Thành Trung 02/02/2000 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học
Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Ngoại 

Phẫu thuật - 

Gây mê hồi sức

Trung tâm Y tế 

Cư M'gar
75 75 Trúng tuyển

102 049 Y Khoa Êban 22/3/1994 Ê đê
Người dân 

tộc thiểu số
Bác sĩ hạng III Đại học

Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Cấp cứu 

- Hồi sức tích 

cực và Chống 

độc

Trung tâm Y tế 

Cư M'gar
5 93.5 98.5 3 Trúng tuyển

103 147 Nguyễn Thị Bích Ngọc 17/5/2001 Tày
Người dân 

tộc thiểu số
Bác sĩ hạng III Đại học

Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Cấp cứu 

- Hồi sức tích 

cực và Chống 

độc

Trung tâm Y tế 

Cư M'gar
5 90 95 Trúng tuyển

104 058 Nguyễn Thị Hạnh 23/4/2000 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học
Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Cấp cứu 

- Hồi sức tích 

cực và Chống 

độc

Trung tâm Y tế 

Cư M'gar
88 88 Trúng tuyển

105 264 Nguyễn Thị Cẩm Vân 09/3/1999 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học
Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Nội 

Nhiễm - Tư 

vấn và Điều trị 

nghiện chất

Trung tâm Y tế 

Cư M'gar
99 99 1 Trúng tuyển

106 135 Phạm Ngọc Nam 28/02/2002 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học
Bác sĩ Y 

khoa
Khoa Nhi

Trung tâm Y tế 

Cư M'gar
100 100 1 Trúng tuyển

107 030 Lê Hữu Diện 17/7/1993 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học
Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Khám 

bệnh - Liên 

chuyên khoa - 

Tư vấn và 

Điều trị 

nghiện chất

Trung tâm Y tế Ea 

H'leo
72.5 72.5 4 Trúng tuyển



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
(15)=(12)+

(13)-(14)
16 17 18

Đối tượng 

ưu tiên

Vị trí việc làm 

tuyển dụng

Trình độ
Ngành đào 

tạo

Khoa, phòng, 

bộ phận

Chỉ tiêu 

tuyển dụng
Họ và tên

Đơn vị

Điểm 

ưu tiên

Điểm 

phỏng vấn 

tại vòng 2 

(thang 

điểm 100)

Điểm trừ 

do vi 

phạm nội 

quy

Trình độ, chuyên 

môn của người dự 

tuyển

Đơn vị dự tuyển

TT

Số 

báo 

danh

Dân tộc Ghi chú
Kết quả 

xét tuyển

Ngày, tháng, 

năm sinh

Tổng điểm 

[điểm thi 

vấn đáp 

cộng điểm  

ưu tiên trừ 

điểm vi 

phạm 

(nếu có)]

108 141 Kpă H' Nga 29/5/1995 Gia Rai
Người dân 

tộc thiểu số
Bác sĩ hạng III Đại học

Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Ngoại - 

Chăm sóc sức 

khoẻ sinh sản 

và Phụ sản

Trung tâm Y tế Ea 

H'leo
5 65 70 3 Trúng tuyển

109 020 Ksor Cúi 05/7/1998 Gia Rai
Người dân 

tộc thiểu số
Bác sĩ hạng III Đại học

Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Nội - 

Nhi - Nhiễm

Trung tâm Y tế Ea 

H'leo
5 95 100 3 Trúng tuyển

110 161 Lê Thị Hồng Nhi 30/11/1999 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học
Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Nội - 

Nhi - Nhiễm

Trung tâm Y tế Ea 

H'leo
95 95 Trúng tuyển

111 114 Phạm Quang Long 27/10/1997 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học
Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Xét 

nghiệm - Chẩn 

đoán hình ảnh

Trung tâm Y tế Ea 

H'leo
70 70 1 Trúng tuyển

112 133 Trần Thị Lê Na 17/5/2000 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học
Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Kiểm 

soát bệnh tật - 

HIV/AIDS 

Trung tâm Y tế Ea 

Kar
98 98 1 Trúng tuyển

113 233 Nguyễn Anh Thơ 28/12/2001 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học
Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Cấp cứu 

- Hồi sức tích 

cực và Chống 

độc 

Trung tâm Y tế Ea 

Kar
85 85 1 Trúng tuyển

114 069 Lộc Thị Hiếu 01/01/1995 Nùng
Người dân 

tộc thiểu số
Bác sĩ hạng III Đại học

Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Chăm 

sóc sức khỏe 

sinh sản và 

phụ sản 

Trung tâm Y tế Ea 

Kar
5 88.5 93.5 1 Trúng tuyển

115 215 Trần Khắc Tuyến 07/9/1986 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học
Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Nội - 

Nhi - Nhiễm

Trung tâm Y tế Ea 

Kar
93.5 93.5 2 Trúng tuyển

116 062 Đặng Thị Hằng 01/3/1998 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học
Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Nội - 

Nhi - Nhiễm

Trung tâm Y tế Ea 

Kar
92.5 92.5 Trúng tuyển

117 053 Phạm Ngọc Hà 12/6/1997 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học
Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Khám 

bệnh - Liên 

chuyên khoa 

Trung tâm Y tế Ea 

Kar
71 71 2 Trúng tuyển

118 226 Võ Thị Thảo 10/3/1999 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học
Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Ngoại - 

Phẫu thuật - 

Gây mê hồi sức 

Trung tâm Y tế Ea 

Kar
95 95 1 Trúng tuyển

119 245 Ngần Thị Thu Trang 19/6/2000 Mường
Người dân 

tộc thiểu số
Bác sĩ hạng III Đại học

Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Ngoại 

tổng hợp - 

Chăm sóc sức 

khỏe sinh sản 

và Phụ sản

Trung tâm Y tế Ea 

Súp
5 96.5 101.5 5 Trúng tuyển



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
(15)=(12)+

(13)-(14)
16 17 18

Đối tượng 

ưu tiên

Vị trí việc làm 

tuyển dụng

Trình độ
Ngành đào 

tạo

Khoa, phòng, 

bộ phận

Chỉ tiêu 

tuyển dụng
Họ và tên

Đơn vị

Điểm 

ưu tiên

Điểm 

phỏng vấn 

tại vòng 2 

(thang 

điểm 100)

Điểm trừ 

do vi 

phạm nội 

quy

Trình độ, chuyên 

môn của người dự 

tuyển

Đơn vị dự tuyển

TT

Số 

báo 

danh

Dân tộc Ghi chú
Kết quả 

xét tuyển

Ngày, tháng, 

năm sinh

Tổng điểm 

[điểm thi 

vấn đáp 

cộng điểm  

ưu tiên trừ 

điểm vi 

phạm 

(nếu có)]

120 004 Phạm Thị Phương Anh 11/11/1997 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học
Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Ngoại 

tổng hợp - 

Chăm sóc sức 

khỏe sinh sản 

và Phụ sản

Trung tâm Y tế Ea 

Súp
100 100 Trúng tuyển

121 242 Hoàng Thanh Thuyên 03/11/2000 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học
Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Ngoại 

tổng hợp - 

Chăm sóc sức 

khỏe sinh sản 

và Phụ sản

Trung tâm Y tế Ea 

Súp
87.5 87.5 Trúng tuyển

122 086 Nguyễn Quốc Hưng 09/3/1992 Nùng
Người dân 

tộc thiểu số
Bác sĩ hạng III Đại học

Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Khám 

bệnh - Hồi sức 

cấp cứu

Trung tâm Y tế Ea 

Súp
5 94 99 8 Trúng tuyển

123 166 Vang Thị Oanh 02/10/1999 Thái
Người dân 

tộc thiểu số
Bác sĩ hạng III Đại học

Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Khám 

bệnh - Hồi sức 

cấp cứu

Trung tâm Y tế Ea 

Súp
5 89 94 Trúng tuyển

124 238 Bùi Thị Thúy 07/9/1999 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học
Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Khám 

bệnh - Hồi sức 

cấp cứu

Trung tâm Y tế Ea 

Súp
88.5 88.5 Trúng tuyển

125 060 Cao Thị Thúy Hằng 19/01/2002 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học
Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Khám 

bệnh - Hồi sức 

cấp cứu

Trung tâm Y tế Ea 

Súp
86.5 86.5 Trúng tuyển

126 193 Y Vương Rya 04/4/1985 Mnông
Người dân 

tộc thiểu số
Bác sĩ hạng III Đại học Bác sĩ

Khoa Khám 

bệnh - Hồi sức 

cấp cứu

Trung tâm Y tế Ea 

Súp
5 79 84 Trúng tuyển

127 232 Vũ Đức Thiện 31/01/2001 Tày
Người dân 

tộc thiểu số
Bác sĩ hạng III Đại học

Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Khám 

bệnh - Hồi sức 

cấp cứu

Trung tâm Y tế Ea 

Súp
5 70 75 Trúng tuyển

128 059 Nguyễn Văn Hảo 08/5/1998 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học
Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Khám 

bệnh - Hồi sức 

cấp cứu

Trung tâm Y tế Ea 

Súp
65.5 65.5 Trúng tuyển

129 256 Phạm Thị Huyền Trinh 06/10/2001 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học
Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Khám 

bệnh - Hồi sức 

cấp cứu

Trung tâm Y tế Ea 

Súp
54 54 Trúng tuyển

130 222 Nguyễn Thị Thảo 16/5/1997 Nùng
Người dân 

tộc thiểu số
Bác sĩ hạng III Đại học

Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Nội tổng 

hợp - Nhi - 

Truyền nhiễm

Trung tâm Y tế Ea 

Súp
5 70.5 75.5 6 Trúng tuyển



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
(15)=(12)+

(13)-(14)
16 17 18

Đối tượng 

ưu tiên

Vị trí việc làm 

tuyển dụng

Trình độ
Ngành đào 

tạo

Khoa, phòng, 

bộ phận

Chỉ tiêu 

tuyển dụng
Họ và tên

Đơn vị

Điểm 

ưu tiên

Điểm 

phỏng vấn 

tại vòng 2 

(thang 

điểm 100)

Điểm trừ 

do vi 

phạm nội 

quy

Trình độ, chuyên 

môn của người dự 

tuyển

Đơn vị dự tuyển

TT

Số 

báo 

danh

Dân tộc Ghi chú
Kết quả 

xét tuyển

Ngày, tháng, 

năm sinh

Tổng điểm 

[điểm thi 

vấn đáp 

cộng điểm  

ưu tiên trừ 

điểm vi 

phạm 

(nếu có)]

131 189 Phạm Văn Quyền 26/8/2002 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học
Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Nội tổng 

hợp - Nhi - 

Truyền nhiễm

Trung tâm Y tế Ea 

Súp
96.5 96.5 Trúng tuyển

132 173 Lê Thị Thu Phương 02/02/2000 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học
Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Nội tổng 

hợp - Nhi - 

Truyền nhiễm

Trung tâm Y tế Ea 

Súp
95 95 Trúng tuyển

133 263 Trần Thị Vân 23/6/2001 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học
Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Nội tổng 

hợp - Nhi - 

Truyền nhiễm

Trung tâm Y tế Ea 

Súp
81 81 Trúng tuyển

134 220 Vũ Xuân Thanh 23/7/2001 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học
Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Cấp cứu 

- Hồi sức tích 

cực và Chống 

độc

Trung tâm Y tế 

Krông Ana
85 85 1 Trúng tuyển

135 096 H' Uyên Knul 01/01/2000 Ê đê
Người dân 

tộc thiểu số
Bác sĩ hạng III Đại học

Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Nội - 

Nhi - Truyền 

nhiễm

Trung tâm Y tế 

Krông Ana
5 98.5 103.5 3 Trúng tuyển

136 065 Vy Thị Thu Hiền 08/01/2000 Tày
Người dân 

tộc thiểu số
Bác sĩ hạng III Đại học

Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Nội - 

Nhi - Truyền 

nhiễm

Trung tâm Y tế 

Krông Ana
5 92 97 Trúng tuyển

137 015 H' Nghẽ Ê Ban 10/02/1994 Ê đê
Người dân 

tộc thiểu số
Bác sĩ hạng III Đại học

Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Nội - 

Nhi - Truyền 

nhiễm

Trung tâm Y tế 

Krông Ana
5 82 87 Trúng tuyển

138 285 Trần Thị Huyền 27/11/1997 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học

Bác sĩ Y 

học cổ 

truyền

Khoa Y học cổ 

truyền và Phục 

hồi chức năng

Trung tâm Y tế 

Krông Ana
65 65 2 Trúng tuyển

139 278 Huỳnh Thị Diễm 14/11/1998 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học

Bác sĩ Y 

học cổ 

truyền

Khoa Y học cổ 

truyền và Phục 

hồi chức năng

Trung tâm Y tế 

Krông Ana
60 60 Trúng tuyển

140 270 Đinh Lương Tường Vy 17/10/2001 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học
Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Xét 

nghiệm và 

Chẩn đoán 

hình ảnh

Trung tâm Y tế 

Krông Ana
99 99 1 Trúng tuyển

141 131 Trần Thị Diệu My 02/10/2001 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học
Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Cấp cứu 

- Hồi sức Tích 

cực và Chống 

độc

Trung tâm Y tế 

Krông Bông
81 81 3 Trúng tuyển



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
(15)=(12)+

(13)-(14)
16 17 18

Đối tượng 

ưu tiên

Vị trí việc làm 

tuyển dụng

Trình độ
Ngành đào 

tạo

Khoa, phòng, 

bộ phận

Chỉ tiêu 

tuyển dụng
Họ và tên

Đơn vị

Điểm 

ưu tiên

Điểm 

phỏng vấn 

tại vòng 2 

(thang 

điểm 100)

Điểm trừ 

do vi 

phạm nội 

quy

Trình độ, chuyên 

môn của người dự 

tuyển

Đơn vị dự tuyển

TT

Số 

báo 

danh

Dân tộc Ghi chú
Kết quả 

xét tuyển

Ngày, tháng, 

năm sinh

Tổng điểm 

[điểm thi 

vấn đáp 

cộng điểm  

ưu tiên trừ 

điểm vi 

phạm 

(nếu có)]

142 093 Huỳnh Hiếu Kiên 13/01/2000 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học
Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Cấp cứu 

- Hồi sức Tích 

cực và Chống 

độc

Trung tâm Y tế 

Krông Bông
76 76 Trúng tuyển

143 077 Trương Nhật Hoàng 12/4/2000 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học
Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Ngoại - 

Phẫu thuật - 

Gây mê hồi sức 

Trung tâm Y tế 

Krông Bông
90 90 2 Trúng tuyển

144 190 Bùi Minh Quyền 29/6/1984 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học
Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Ngoại - 

Phẫu thuật - 

Gây mê hồi sức 

Trung tâm Y tế 

Krông Bông
90.5 90.5 Trúng tuyển

145 274 H' Hậu Yun Yũn 10/4/2000 Mnông
Người dân 

tộc thiểu số
Bác sĩ hạng III Đại học

Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Nội - 

Nhi - Truyền 

nhiễm

Trung tâm Y tế 

Krông Bông
5 98 103 5 Trúng tuyển

146 119 Nguyễn Tiến Mạnh 10/6/1988 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học
Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Nội - 

Nhi - Truyền 

nhiễm

Trung tâm Y tế 

Krông Bông
85 85 Trúng tuyển

147 138 H Nại Niê 03/5/1995 Mnông
Người dân 

tộc thiểu số
Bác sĩ hạng III Đại học

Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Nội - 

Nhi - Truyền 

nhiễm

Trung tâm Y tế 

Krông Bông
5 70 75 Trúng tuyển

148 277 Đinh Thị Ngọc Ánh 10/4/1999 Mường
Người dân 

tộc thiểu số
Bác sĩ hạng III Đại học

Bác sĩ Y 

học cổ 

truyền

Khoa Y học cổ 

truyền và Phục 

hồi chức năng 

Trung tâm Y tế 

Krông Bông
5 55 60 1 Trúng tuyển

149 202 Nguyễn Chánh Tín 05/01/1988 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học
Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Kiểm 

soát bệnh tật 

và HIV/AIDS 

Trung tâm Y tế 

Krông Bông
53.5 53.5 4 Trúng tuyển

150 322 Ngô Thị Dạ Vỹ 15/12/1998 Kinh Không
Bác sĩ y học dự 

phòng hạng III
Đại học

Bác sĩ Y 

học dự 

phòng

Khoa Kiểm 

soát bệnh tật 

và HIV/AIDS 

Trung tâm Y tế 

Krông Bông
89 89 3 Trúng tuyển

151 268 Bùi Lê Tường Vy 14/02/2000 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học
Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Chăm 

sóc sức khỏe 

sinh sản và 

Phụ sản 

Trung tâm Y tế 

Krông Bông
92 92 3 Trúng tuyển

152 073
Phạm Nguyễn Diệu 

Hòa
16/02/2001 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học

Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Chăm 

sóc sức khỏe 

sinh sản và 

Phụ sản 

Trung tâm Y tế 

Krông Bông
92 92 Trúng tuyển

153 025 Vi Mai Chi 25/7/1993 Tày
Người dân 

tộc thiểu số
Bác sĩ hạng III Đại học

Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Kiểm 

soát bệnh tật 

và HIV/AIDS

Trung tâm Y tế 

Krông Năng
5 100 105 3 Trúng tuyển



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
(15)=(12)+

(13)-(14)
16 17 18

Đối tượng 

ưu tiên

Vị trí việc làm 

tuyển dụng

Trình độ
Ngành đào 

tạo

Khoa, phòng, 

bộ phận

Chỉ tiêu 

tuyển dụng
Họ và tên

Đơn vị

Điểm 

ưu tiên

Điểm 

phỏng vấn 

tại vòng 2 

(thang 

điểm 100)

Điểm trừ 

do vi 

phạm nội 

quy

Trình độ, chuyên 

môn của người dự 

tuyển

Đơn vị dự tuyển

TT

Số 

báo 

danh

Dân tộc Ghi chú
Kết quả 

xét tuyển

Ngày, tháng, 

năm sinh

Tổng điểm 

[điểm thi 

vấn đáp 

cộng điểm  

ưu tiên trừ 

điểm vi 

phạm 

(nếu có)]

154 309 H Ân Mlô 21/7/1997 Ê đê
Người dân 

tộc thiểu số

Bác sĩ y học dự 

phòng hạng III
Đại học

Bác sĩ Y 

học dự 

phòng

Khoa Kiểm 

soát bệnh tật 

và HIV/AIDS

Trung tâm Y tế 

Krông Năng
5 86 91 1 Trúng tuyển

155 111 Hoàng Thị Mỹ Linh 24/7/2001 Tày
Người dân 

tộc thiểu số
Bác sĩ hạng III Đại học

Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Ngoại - 

Chăm sóc sức 

khỏe sinh sản 

và Phụ sản

Trung tâm Y tế 

Krông Năng
5 95 100 6 Trúng tuyển

156 063 Nguyễn Thị Ngọc Hân 06/10/2002 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học
Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Ngoại - 

Chăm sóc sức 

khỏe sinh sản 

và Phụ sản

Trung tâm Y tế 

Krông Năng
94 94 Trúng tuyển

157 272 Siu Xuyên 19/01/1996 Gia Rai
Người dân 

tộc thiểu số
Bác sĩ hạng III Đại học

Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Ngoại - 

Chăm sóc sức 

khỏe sinh sản 

và Phụ sản

Trung tâm Y tế 

Krông Năng
5 77 82 Trúng tuyển

158 237 Nguyễn Thị Thủy 20/3/2001 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học
Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Ngoại - 

Chăm sóc sức 

khỏe sinh sản 

và Phụ sản

Trung tâm Y tế 

Krông Năng
82 82 Trúng tuyển

159 261 Phạm Thị Thu Uyên 20/02/1992 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học
Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Ngoại - 

Chăm sóc sức 

khỏe sinh sản 

và Phụ sản

Trung tâm Y tế 

Krông Năng
58 58 Trúng tuyển

160 089 H Ñêt Hwing 29/7/1997 Ê đê
Người dân 

tộc thiểu số
Bác sĩ hạng III Đại học

Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Nội - 

Truyền nhiễm

Trung tâm Y tế 

Krông Năng
5 98.5 103.5 6 Trúng tuyển

161 181 Cao Thị Phượng 16/10/1998 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học
Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Nội - 

Truyền nhiễm

Trung tâm Y tế 

Krông Năng
91 91 Trúng tuyển

162 122 Phạm Thị Diễm Mi 07/7/1993 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học
Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Nội - 

Truyền nhiễm

Trung tâm Y tế 

Krông Năng
51.5 51.5 Trúng tuyển

163 219 Đinh Thị Thanh 28/8/1996 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học
Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Khám 

bệnh - Răng 

hàm mặt - Mắt 

- Tai mũi họng 

và Da liễu

Trung tâm Y tế 

Krông Năng
95.5 95.5 4 Trúng tuyển



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
(15)=(12)+

(13)-(14)
16 17 18

Đối tượng 

ưu tiên

Vị trí việc làm 

tuyển dụng

Trình độ
Ngành đào 

tạo

Khoa, phòng, 

bộ phận

Chỉ tiêu 

tuyển dụng
Họ và tên

Đơn vị

Điểm 

ưu tiên

Điểm 

phỏng vấn 

tại vòng 2 

(thang 

điểm 100)

Điểm trừ 

do vi 

phạm nội 

quy

Trình độ, chuyên 

môn của người dự 

tuyển

Đơn vị dự tuyển

TT

Số 

báo 

danh

Dân tộc Ghi chú
Kết quả 

xét tuyển

Ngày, tháng, 

năm sinh

Tổng điểm 

[điểm thi 

vấn đáp 

cộng điểm  

ưu tiên trừ 

điểm vi 

phạm 

(nếu có)]

164 126 Y Khui Mlô 30/7/1991 Ê đê
Người dân 

tộc thiểu số
Bác sĩ hạng III Đại học

Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Cấp cứu 

- Hồi sức tích 

cực và Chống 

độc

Trung tâm Y tế 

Krông Năng
5 85 90 4 Trúng tuyển

165 106 Nguyễn Thị Ngọc Lan 05/11/1999 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học
Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Khám 

bệnh

Trung tâm Y tế 

Krông Pắc
97 97 1 Trúng tuyển

166 101 Lê Văn Khải 28/5/1997 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học
Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Ngoại - 

Phẫu thuật - 

Gây mê hồi sức

Trung tâm Y tế 

Krông Pắc
96 96 2 Trúng tuyển

167 170 Nguyễn Trung Phú 07/4/1993 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học
Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Ngoại - 

Phẫu thuật - 

Gây mê hồi sức

Trung tâm Y tế 

Krông Pắc
50 50 Trúng tuyển

168 09
Nguyễn Thị Phương 

Anh
03/8/1998 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học

Bác sĩ Y 

khoa
Khoa Nội

Trung tâm Y tế 

Krông Pắc
100 100 4 Trúng tuyển

169 029
Võ Nguyễn Thùy 

Diễm
15/7/1999 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học

Bác sĩ Y 

khoa
Khoa Nội

Trung tâm Y tế 

Krông Pắc
95 95 Trúng tuyển

170 269 Trịnh Thị Bích Vy 03/3/2001 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học
Bác sĩ Y 

khoa
Khoa Nội

Trung tâm Y tế 

Krông Pắc
87 87 Trúng tuyển

171 165 Trần Thị Hồng Nhung 20/01/1996 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học
Bác sĩ Y 

khoa
Khoa Nội

Trung tâm Y tế 

Krông Pắc
85.5 85.5 Trúng tuyển

172 008 Lâm Thế Anh 29/01/2001 Nùng
Người dân 

tộc thiểu số
Bác sĩ hạng III Đại học

Bác sĩ Y 

khoa
Khoa Nhi

Trung tâm Y tế 

Krông Pắc
5 100 105 2 Trúng tuyển

173 186 Dương Thị Quế 20/02/2001 Tày
Người dân 

tộc thiểu số
Bác sĩ hạng III Đại học

Bác sĩ Y 

khoa
Khoa Nhi

Trung tâm Y tế 

Krông Pắc
5 97 102 Trúng tuyển

174 144 Nguyễn Hồ Bảo Ngân 30/6/2000 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học
Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Chăm 

sóc sức khỏe 

sinh sản và 

phụ sản

Trung tâm Y tế 

Krông Pắc
100 100 3 Trúng tuyển

175 121 Châu Thị Ngọc Mận 14/4/2001 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học
Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Chăm 

sóc sức khỏe 

sinh sản và 

phụ sản

Trung tâm Y tế 

Krông Pắc
97.5 97.5 Trúng tuyển

176 188 Trần Đình Quý 27/7/1996 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học
Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Chăm 

sóc sức khỏe 

sinh sản và 

phụ sản

Trung tâm Y tế 

Krông Pắc
93 93 Trúng tuyển



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
(15)=(12)+

(13)-(14)
16 17 18

Đối tượng 

ưu tiên

Vị trí việc làm 

tuyển dụng

Trình độ
Ngành đào 

tạo

Khoa, phòng, 

bộ phận

Chỉ tiêu 

tuyển dụng
Họ và tên

Đơn vị

Điểm 

ưu tiên

Điểm 

phỏng vấn 

tại vòng 2 

(thang 

điểm 100)

Điểm trừ 

do vi 

phạm nội 

quy

Trình độ, chuyên 

môn của người dự 

tuyển

Đơn vị dự tuyển

TT

Số 

báo 

danh

Dân tộc Ghi chú
Kết quả 

xét tuyển

Ngày, tháng, 

năm sinh

Tổng điểm 

[điểm thi 

vấn đáp 

cộng điểm  

ưu tiên trừ 

điểm vi 

phạm 

(nếu có)]

177 002 Nguyễn Ngọc An 18/01/1998 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học
Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Cấp cứu 

- Hồi sức tích 

cực và Chống 

độc

Trung tâm Y tế 

Krông Pắc
74 74 2 Trúng tuyển

178 249 Đỗ Hiền Trang 19/02/2001 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học
Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Cấp cứu 

- Hồi sức tích 

cực và Chống 

độc

Trung tâm Y tế 

Krông Pắc
67 67 Trúng tuyển

179 253
Nguyễn Thị Quỳnh 

Trâm
02/8/1999 Tày

Người dân 

tộc thiểu số
Bác sĩ hạng III Đại học

Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Chẩn 

đoán hình ảnh

Trung tâm Y tế 

Krông Pắc
5 85.8 90.8 3 Trúng tuyển

180 024 Cao Hoàng Hà Châu 02/10/2001 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học
Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Chẩn 

đoán hình ảnh

Trung tâm Y tế 

Krông Pắc
57.5 57.5 Trúng tuyển

181 115 Nguyễn Bá Luân 15/6/1995 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học
Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Chẩn 

đoán hình ảnh

Trung tâm Y tế 

Krông Pắc
55.5 55.5 Trúng tuyển

182 301 Nông Thị Thảo 26/10/1997 Nùng
Người dân 

tộc thiểu số
Bác sĩ hạng III Đại học

Bác sĩ Y 

học cổ 

truyền

Khoa Y học cổ 

truyền và phục 

hồi chức năng

Trung tâm Y tế 

Krông Pắc
5 87 92 2 Trúng tuyển

183 284 Lâm Thị Phương Hoa 27/8/1997 Tày
Người dân 

tộc thiểu số
Bác sĩ hạng III Đại học

Bác sĩ Y 

học cổ 

truyền

Khoa Y học cổ 

truyền và phục 

hồi chức năng

Trung tâm Y tế 

Krông Pắc
5 60 65 Trúng tuyển

184 012 H Trim Ayũn 19/10/1999 Mnông
Người dân 

tộc thiểu số
Bác sĩ hạng III Đại học

Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Khám 

bệnh, Cấp 

cứu, Hồi sức 

tích cực và 

Chống độc

Trung tâm Y tế 

Lắk
5 100 105 1 Trúng tuyển

185 032 H Oanh Du 26/11/2000 Mnông
Người dân 

tộc thiểu số
Bác sĩ hạng III Đại học

Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Nội tổng 

hợp - Nhi - 

Truyền nhiễm

Trung tâm Y tế 

Lắk
5 95 100 1 Trúng tuyển

186 177
Nguyễn Nguyên 

Phương
08/6/1999 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học

Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Ngoại 

tổng hợp - 

Chăm sóc sức 

khỏe sinh sản 

và phụ sản

Trung tâm Y tế 

Lắk
83 83 2 Trúng tuyển



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
(15)=(12)+

(13)-(14)
16 17 18

Đối tượng 

ưu tiên

Vị trí việc làm 

tuyển dụng

Trình độ
Ngành đào 

tạo

Khoa, phòng, 

bộ phận

Chỉ tiêu 

tuyển dụng
Họ và tên

Đơn vị

Điểm 

ưu tiên

Điểm 

phỏng vấn 

tại vòng 2 

(thang 

điểm 100)

Điểm trừ 

do vi 

phạm nội 

quy

Trình độ, chuyên 

môn của người dự 

tuyển

Đơn vị dự tuyển

TT

Số 

báo 

danh

Dân tộc Ghi chú
Kết quả 

xét tuyển

Ngày, tháng, 

năm sinh

Tổng điểm 

[điểm thi 

vấn đáp 

cộng điểm  

ưu tiên trừ 

điểm vi 

phạm 

(nếu có)]

187 028 Y Chang Buôn Dáp 31/3/1994 Mnông
Người dân 

tộc thiểu số
Bác sĩ hạng III Đại học

Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Ngoại 

tổng hợp - 

Chăm sóc sức 

khỏe sinh sản 

và phụ sản

Trung tâm Y tế 

Lắk
5 68 73 Trúng tuyển

188 306 Y Môs Byã 26/02/1997 Ê đê
Người dân 

tộc thiểu số

Bác sĩ y học dự 

phòng hạng III
Đại học

Bác sĩ Y 

học dự 

phòng

Khoa Kiểm 

soát bệnh tật 

và HIV/AIDS 

Trung tâm Y tế 

Lắk
5 93 98 1 Trúng tuyển

189 016 H Thoa Bdap 22/11/1994 Mnông
Người dân 

tộc thiểu số
Bác sĩ hạng III Đại học

Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Kiểm 

soát bệnh tật 

và HIV/AIDS

Trung tâm Y tế 

Lắk
5 80 85 2 Trúng tuyển

190 184 Lê Minh Vương Quân 08/02/1999 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học
Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Cấp cứu 

- Hồi sức tích 

cực và Chống 

độc

Trung tâm Y tế 

M'Drắk
94.5 94.5 1 Trúng tuyển

191 037 Lưu Thị Mỹ Duyên 15/10/1999 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học
Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Nội - 

Nhi - Nhiễm

Trung tâm Y tế 

M'Drắk
92 92 1 Trúng tuyển

192 051 Nguyễn Trường Giang 25/11/1995 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học
Bác sĩ Y 

khoa
Khoa Ngoại

Trung tâm Y tế 

M'Drắk
70 70 1 Trúng tuyển

193 318 Lê Tuấn Tỷ 02/6/2001 Kinh Không
Bác sĩ y học dự 

phòng hạng III
Đại học

Bác sĩ Y 

học dự 

phòng

Khoa An toàn 

thực phẩm - Y 

tế công cộng 

và Dinh dưỡng

Trung tâm Y tế 

M'Drắk
69.5 69.5 1 Trúng tuyển

194 209 Lê Anh Tuấn 25/6/1991 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học
Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Khám 

bệnh - Liên 

chuyên khoa - 

Hồi sức cấp 

cứu

Trung tâm Y tế 

Krông Búk
87 87 2 Trúng tuyển

195 303 Nguyễn Ngọc Vinh 20/6/1993 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học

Bác sĩ Y 

học cổ 

truyền

Khoa Nội - 

Truyền nhiễm - 

 Y học cổ 

truyền và Phục 

hồi chức năng

Trung tâm Y tế 

Krông Búk
76 76 2 Trúng tuyển

196 127 H Huế Mlô 08/5/2001 Ê đê
Người dân 

tộc thiểu số
Bác sĩ hạng III Đại học

Bác sĩ Y 

khoa
Khoa Nhi

Trung tâm Y tế 

Krông Búk
5 78 83 2 Trúng tuyển



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
(15)=(12)+

(13)-(14)
16 17 18

Đối tượng 

ưu tiên

Vị trí việc làm 

tuyển dụng

Trình độ
Ngành đào 

tạo

Khoa, phòng, 

bộ phận

Chỉ tiêu 

tuyển dụng
Họ và tên

Đơn vị

Điểm 

ưu tiên

Điểm 

phỏng vấn 

tại vòng 2 

(thang 

điểm 100)

Điểm trừ 

do vi 

phạm nội 

quy

Trình độ, chuyên 

môn của người dự 

tuyển

Đơn vị dự tuyển

TT

Số 

báo 

danh

Dân tộc Ghi chú
Kết quả 

xét tuyển

Ngày, tháng, 

năm sinh

Tổng điểm 

[điểm thi 

vấn đáp 

cộng điểm  

ưu tiên trừ 

điểm vi 

phạm 

(nếu có)]

197 068 Phùng Minh Hiệp 01/6/1980 Mường
Người dân 

tộc thiểu số
Bác sĩ hạng III Đại học

Bác sĩ Y đa 

khoa

Khoa Ngoại - 

Phẫu thuật - 

Gây mê hồi sức

Trung tâm Y tế 

Krông Búk
5 81.5 86.5 3 Trúng tuyển

198 140 Y Dân Niê 27/8/2000 Ê đê
Người dân 

tộc thiểu số
Bác sĩ hạng III Đại học

Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Ngoại - 

Phẫu thuật - 

Gây mê hồi sức

Trung tâm Y tế 

Krông Búk
5 50 55 Trúng tuyển

199 206
Nguyễn Hoàng Cẩm 

Tú
26/8/2001 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học

Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Khám 

bệnh

Trung tâm Y tế 

Tuy Hòa
100 100 1 Trúng tuyển

200 142 Nguyễn Thị Nga 07/02/2002 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học
Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Nội tổng 

hợp

Trung tâm Y tế 

Tuy Hòa
100 100 1 Trúng tuyển

201 153 Lê Hoài Nguyên 29/3/2001 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học
Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Kiểm 

soát bệnh tật 

và HIV/AIDS

Trung tâm Y tế 

Tuy Hòa
75.5 75.5 2 Trúng tuyển

202 185 Tống Chiêu Quân 22/12/2001 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học
Bác sĩ Y 

khoa

Phòng khám 

đa khoa khu 

vực

Trung tâm Y tế 

Tuy Hòa
89.5 89.5 2 Trúng tuyển

203 124 Huỳnh Quốc Minh 20/8/1989 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học
Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Khám 

bệnh - Răng 

Hàm Mặt - 

Mắt - Tai Mũi 

Họng

Trung tâm Y tế 

Tây Hòa
91 91 1 Trúng tuyển

204 275 Lô Thanh Hải 21/11/2000 Thái
Người dân 

tộc thiểu số
Bác sĩ hạng III Đại học

Bác sĩ 

Răng hàm 

mặt

Khoa Khám 

bệnh - Răng 

Hàm Mặt - 

Mắt - Tai Mũi 

Họng

Trung tâm Y tế 

Tây Hòa
5 78 83 1 Trúng tuyển

205 151 Nguyễn Thị Ngọc 08/3/2002 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học
Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Nội - 

Nhi - Truyền 

nhiễm - Cấp 

cứu - Hồi sức 

tích cực - 

Chống độc - 

Tư vấn và 

Điều trị 

nghiện chất

Trung tâm Y tế 

Tây Hòa
97.5 97.5 4 Trúng tuyển



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
(15)=(12)+

(13)-(14)
16 17 18

Đối tượng 

ưu tiên

Vị trí việc làm 

tuyển dụng

Trình độ
Ngành đào 

tạo

Khoa, phòng, 

bộ phận

Chỉ tiêu 

tuyển dụng
Họ và tên

Đơn vị

Điểm 

ưu tiên

Điểm 

phỏng vấn 

tại vòng 2 

(thang 

điểm 100)

Điểm trừ 

do vi 

phạm nội 

quy

Trình độ, chuyên 

môn của người dự 

tuyển

Đơn vị dự tuyển

TT

Số 

báo 

danh

Dân tộc Ghi chú
Kết quả 

xét tuyển

Ngày, tháng, 

năm sinh

Tổng điểm 

[điểm thi 

vấn đáp 

cộng điểm  

ưu tiên trừ 

điểm vi 

phạm 

(nếu có)]

206 070 Nguyễn Thị Mỹ Hiếu 03/5/2001 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học
Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Nội - 

Nhi - Truyền 

nhiễm - Cấp 

cứu - Hồi sức 

tích cực - 

Chống độc - 

Tư vấn và 

Điều trị 

nghiện chất

Trung tâm Y tế 

Tây Hòa
89.5 89.5 Trúng tuyển

207 066 Trần Bích Hiền 10/10/2002 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học
Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Nội - 

Nhi - Truyền 

nhiễm - Cấp 

cứu - Hồi sức 

tích cực - 

Chống độc - 

Tư vấn và 

Điều trị 

nghiện chất

Trung tâm Y tế 

Tây Hòa
70 70 Trúng tuyển

208 234 Nguyễn Thiện Thuật 15/9/2001 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học
Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Nội - 

Nhi - Truyền 

nhiễm - Cấp 

cứu - Hồi sức 

tích cực - 

Chống độc - 

Tư vấn và 

Điều trị 

nghiện chất

Trung tâm Y tế 

Tây Hòa
60 60 Trúng tuyển

209 289 Phạm Trà Mi 01/3/1993 Kinh Không Bác sĩ hạng III

Đại học; 

Chuyên 

khoa cấp I

Bác sĩ Y 

học cổ 

truyền; 

Chuyên 

khoa cấp I 

Y học cổ 

truyền

Khoa Y học cổ 

truyền và Phục 

hồi chức năng

Trung tâm Y tế 

Tây Hòa
75 75 1 Trúng tuyển

210 045 Trần Ngọc Đồng 07/11/1991 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học
Bác sĩ Y 

khoa

Khoa Khám 

bệnh - Răng 

hàm mặt - Mắt 

- Tai mũi họng 

- Cấp cứu - 

Hồi sức tích 

cực và Chống 

độc

Trung tâm Y tế 

Đồng Xuân
100 100 2 Trúng tuyển



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
(15)=(12)+

(13)-(14)
16 17 18

Đối tượng

ưu tiên

Vị trí việc làm

tuyển dụng

Trình độ
Ngành đào

tạo

Khoa, phòng,

bộ phận

Chỉ tiêu

tuyển dụng
Họ và tên

Đơn vị

Điểm

ưu tiên

Điểm

phỏng vấn

tại vòng 2

(thang

điểm 100)

Điểm trừ

do vi

phạm nội

quy

Trình độ, chuyên

môn của người dự

tuyển

Đơn vị dự tuyển

TT

Số

báo

danh

Dân tộc Ghi chú
Kết quả

xét tuyển

Ngày, tháng,

năm sinh

Tổng điểm

[điểm thi

vấn đáp

cộng điểm

ưu tiên trừ

điểm vi

phạm

(nếu có)]

211 262 Võ Thị Hồng Vạn 20/02/2000 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học
Bác sĩ Y

khoa

Nội - Nhi -

Truyền nhiễm -

Tư vấn và

Điều trị

nghiện chất

Trung tâm Y tế

Đồng Xuân
96 96 3 Trúng tuyển

212 255
Trịnh Quỳnh Như

Trâm
16/5/2002 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học

Bác sĩ Y

khoa

Nội - Nhi -

Truyền nhiễm -

Tư vấn và

Điều trị

nghiện chất

Trung tâm Y tế

Đồng Xuân
97 97 Trúng tuyển

213 282 Phạm Lê Bảo Hân 15/7/2002 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học

Bác sĩ Y

học cổ

truyền

Khoa Y học cổ

truyền và Phục

hồi chức năng

Trung tâm Y tế

Đồng Xuân
70 70 1 Trúng tuyển

214 291 Rah Lan H' Nhang 15/10/2000 Gia Rai
Người dân

tộc thiểu số
Bác sĩ hạng III Đại học

Bác sĩ Y

học cổ

truyền

Khoa Y học cổ

truyền và Phục

hồi chức năng

Trung tâm Y tế

Sơn Hòa
5 76 81 2 Trúng tuyển

215 057 Phạm Thị Thanh Hải 04/10/2002 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học
Bác sĩ Y

khoa

Khoa Y tế

công cộng -

Dinh dưỡng -

An toàn thực

phẩm

Trung tâm Y tế

Sông Hinh
99.5 99.5 1 Trúng tuyển

216 235 Hà Thị Long Thuỷ 28/4/2000 Tày
Người dân

tộc thiểu số
Bác sĩ hạng III Đại học

Bác sĩ Y

khoa

Khoa Kiểm

soát bệnh tật

và HIV/AIDS -

Tư vấn điều

trị nghiện chất

Trung tâm Y tế

Sông Hinh
5 90 95 1 Trúng tuyển

217 276 Đỗ Thị Vân Anh 09/9/1999 Tày
Người dân

tộc thiểu số
Bác sĩ hạng III Đại học

Bác sĩ Y

học cổ

truyền

Khoa Y học cổ

truyền và Phục

hồi chức năng

Trung tâm Y tế

Sông Hinh
5 65 70 2 Trúng tuyển

218 230 Đoàn Minh Thắng 21/5/1985 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học
Bác sĩ Y

khoa

Khoa Ngoại -

Phẫu thuật -

Gây mê hồi

sức - Chăm

sóc sức khỏe

sinh sản và

Phụ sản

Trung tâm Y tế

Sông Hinh
90 90 1 Trúng tuyển

Tổng cộng: 218 thí sinh
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